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ĐIỀU KIỆN HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC NGOẠI NGỮ  

Ở CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

(Kèm theo Công văn số 944/SGDĐT-QLT  ngày 12/4/2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT 

Học sinh chọn 

ngoại ngữ học 

tại cấp THPT 

Điều kiện học sinh học Ngoại ngữ  

ở cấp THCS 

Trường THPT  

áp dụng 

1 Tiếng Anh  Ngoại ngữ 1 hoặc ngoại ngữ 2 là tiếng Anh Tất cả các trường THPT 

2 
Tiếng Nhật là 

ngoại ngữ 1 

Ngoại ngữ 1 hoặc ngoại ngữ 2 là tiếng Nhật  

(học đủ 4 năm ở cấp THCS, được thể hiện 

trong Học bạ THCS) 

THPT Chu Văn An, THPT 

Kim Liên, THPT Việt Đức 

3 
Tiếng Pháp 

song ngữ 

Là học sinh học chương trình Tiếng Pháp 

song ngữ: 

- Học lực, Hạnh kiểm cả năm các lớp THCS 

từ khá trở lên 

- Xếp loại tốt nghiệp THCS đạt loại Khá trở 

lên 

- Xếp loại công nhận tốt nghiệp Chương 

trình song ngữ tiếng Pháp cấp THCS từ loại 

Khá trở lên 

THPT chuyên HN-Ams, 

THPT Chu Văn An 

4 

Tiếng Pháp 

tăng cường 
(Không học các 

môn Khoa học 

bằng tiếng Pháp) 

Là học sinh học chương trình Tiếng Pháp 

song ngữ: 

- Học lực, Hạnh kiểm cả năm các lớp THCS 

từ trung bình trở lên 

- Xếp loại tốt nghiệp THCS đạt loại Trung 

bình trở lên 

- Xếp loại công nhận tốt nghiệp Chương 

trình song ngữ tiếng Pháp cấp THCS từ loại 

Trung bình trở lên 

THPT Việt Đức 

5 
Tiếng Pháp  

hệ 3 năm 

Một trong các ngoại ngữ đã học là: tiếng 

Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, 

tiếng Hàn 

THPT Sơn Tây  

(hệ không chuyên) 

 

6 

Tiếng Đức  

hệ 7 năm 
(NN1: Tiếng Anh  

NN2: Tiếng Đức)  

Học sinh đảm bảo đủ các điều kiện sau: 

- Học tiếng Anh ở cấp THCS 

- Học Tiếng Đức đủ 4 năm ở cấp THCS  

- Có chứng chỉ tiếng Đức đạt A2 trở lên 

theo khung tham chiếu châu Âu.  

THPT Việt Đức 

(Nhóm học sinh đủ điều kiện 

và đăng ký học theo chương 

trình này gọi chung là nhóm 

Đức 2-7) 



2 
 

7 

Tiếng Đức,  

tiếng Nhật, tiếng 

Hàn chương 

trình 3 năm 

 

NN1: tiếng Anh;  

NN2: tiếng Đức, 

tiếng Nhật, tiếng 

Hàn (chương 

trình 3 năm) 

Một trong các ngoại ngữ đã học là: tiếng 

Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, 

tiếng Hàn  

(Học sinh chỉ đăng ký sau khi trúng tuyển 

vào trường THPT theo điểm chuẩn lớp 

tiếng Anh). 

- 06 trường THPT công lập 

và tổ chức dạy tiếng Nhật 

chương trình 3 năm: Phan 

Đình Phùng, Việt Đức, Thăng 

Long, Đoàn Kết-HBT, 

Nguyễn Gia Thiều, Phan Huy 

Chú-Đống Đa và một số 

trường THPT ngoài công lập 

như: TH,THCS&THPT Thực 

nghiệm Khoa học Giáo dục, 

THCS&THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm-Cầu Giấy, THPT 

Hoàng Long, THPT Đoàn Thị 

Điểm, THPT Tây Hà Nội... 

- 01 trường THPT công lập 

tổ chức dạy tiếng Đức chương 

trình 3 năm: THPT Việt Đức; 

và 01 trường THPT ngoài 

công lập: THCS&THPT 

M.V.Lô-mô-nô-xốp. 

- 02 trường THPT công lập, 

tổ chức dạy tiếng Hàn chương 

trình 3 năm: THPT Việt Đức, 

THPT Nguyễn Gia Thiều và 

một số trường THPT ngoài 

công lập như: THPT Hoàng 

Long, THCS&THPT Alfred 

Nobel… 

 


